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Bài số 3: NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
1. Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức: Sinh viên hiểu được vai trò của sản xuất vật chất và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử và vai trò của đấu tranh giai cấp, của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.
· Kỹ năng: Sinh viên phải từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoao học chuyên nghành đào tạo.
· Thái độ: Trên cơ sở hiểu biết môn học, sinh viên vận dụng qua việc xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho bản thân. 
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector. 

 3. Ổn định lớp học:                                                            Thờigian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ
4. Thực hiện bài học:
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	Hoạt động dạy học
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(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
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	Dẫn nhập:
 Con người sáng tạo ra lịch sử và là chủ thể của lịch sử. 
  Để tồn tại và phát triển, họ phải lao động sản xuất ra của cải vật chất.
  Sản xuất vật chất là yêu cầu khách quan, là cơ sở của sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội; từ đó mới hình thành các quan điểm tư tưởng, quan hệ xã hội và các thiết chế xã hội khác nhau.    
Sản xuất vật chất là cơ sở của mọi sự tiến bộ xã hội.

	· Giáo Viên nêu vấn đề

Gợi mở cho SV vai trò của sản xuất vật chất trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động và phát triển xã hội loài người. 
	Nghe giảng

Ghi chép

Trả lời các câu hỏi

Nghiên cứu giáo trình.
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	Giảng bài mới: 
 I.  SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT
1. Vai trò của sản xuất và phương thức sản xuất

1.1. Vai trò của sản xuất 
- Khái niệm sản xuất vật chất và các nhân tố cơ bản của quá trình sản xuất vật chất

-Sản xuất vật chất là nguồn gốc, động lực cho sự vận động và phát triển xã hội.       

-Vai trò quyết định của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội

1.2. Vai trò của phương thức sản xuất


- Khái niệm phương thức sản xuất

- Vai trò quyết định của phương thức sản xuất đối với trình độ phát triển của nền sản xuất và quá trình biến đổi, phát triển của toàn bộ đời sống xã hội.

- Phương thức sản xuất quyết định tính chất, tổ chức kết cấu của xã hội và quyết định sự chuyển hóa của xã hội loài người qua các giai đoạn lịch sử khác nhau.
- Ý nghĩa phương pháp luận.
2. Những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển của xã hội

2.1. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
a- Khái niệm tính chất của lực lượng sản xuất, 
- Tính chất của lực lượng sản xuất là tính chất cá nhân hay tính chất xã hội trong việc sử dụng công cụ lao động.  Công cụ lao động thủ công chỉ cần một người sử dụng như cái cày, cái cuốc… mà sản xuất được thì lực lượng sản xuất đó có tính chất cá nhân. Nếu công cụ lao động là những dây chuyền máy móc, cần nhiều người lao động mỗi người ở một bộ phận hay trong một công đoạn của sản phẩm thì lực lượng sản xuất đó có tính chất xã hội. 
b- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

- Tính thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

- Vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất

- Vai trò tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất

- Sự vận động của mâu thuẩn biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất với tư cách là nguồn gốc và động lực cơ bản của sự vận động, phát triển các phương thức sản xuất

- Ý nghĩa phương pháp luận
2.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

2.1.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

- Khái niệm cơ sở hạ tầng

- Khái niệm kiến trúc thượng tầng

2.2.2. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

- Cơ sở hạ tầng quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng; nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng là sự phản ánh đối với cơ sở hạ tầng

- Cơ sở hạ tầng quyết định sự biến đổi của kiến trúc thượng tầng; sự biến đổi của kiến trúc thượng tầng là sự phản ánh đối với sự biến đổi của cơ sở hạ tầng

2.2.3. Kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng.

- Vai trò của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng

- Vai trò đặc biệt quan trọng của nhà nước đối với cơ sở hạ tầng

- Hai xu hướng tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng

II. ĐẤU TRANH GIAI CẤP, NHÀ NƯỚC VÀ DÂN TỘC, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp

1.1. Khái niệm giai cấp: “ Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn người to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ ( thường thường thì những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa nhận) đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ phần của cải vật chất ít hay nhiều mà họ được hưởng. Giai cấp là những tập đoàn người mà tập đoàn này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế - xã hội nhất định”.
  -Từ khái niệm giai cấp có thể rút ra bốn đặc trưng của giai cấp: Giai cấp là những tập đoàn người có địa vị khác nhau trong hệ thống sản xuất; họ có mối quan hệ khác nhau đối với tư liệu sản xuất; có vai trò khác nhau trong tổ chức lao động xã hội; có sự khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập của cải xã hội.
1.2. Đấu tranh giai cấp 

  V.I Lênin định nghĩa: “Đấu tranh giai cấp là đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác, cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động chống bọn có đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bức và ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản”.
- Vai trò của đấu tranh giai cấp với tư cách là phương thức và một trong những động lực cơ bản, trực tiếp của sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

- Ý nghĩa phương pháp luận

2. Nhà nước và dân tộc
2.1. Bản chất, đặc trưng và chức năng của nhà nước
Nhà nước mang bản chất của giai cấp thống trị

Ba đặc trưng của Nhà nước

Nhà  nước có hai chức năng: đối nội và đối ngoại.
2.2.Dân tộc, tính giai cấp của vấn đề dân tộc và dân tộc Việt Nam.

- Khái niệm dân tộc.

- Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp.

- Dân tộc Việt Nam 

3. Gia đình và xã hội

  - Gia đình là một cộng đồng xã hội đặc biệt gắn bó những con người với nhau bằng quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. 

-  Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi sản xuất ra của cải vật chất và sản sinh ra con người.

III. Ý THỨC XÃ HỘI
1. Tính chất của ý thức xã hội

- Khái niệm ý thức xã hội.

- Cấu trúc của ý thức xã hội (tâm lý xã hội và hệ tư tưởng xã hội)

2. Một số hình thái ý thức xã hội

- Ý thức chính trị

- Hệ tư tưởng chính trị
- Ý thức pháp quyền

- Hệ tư tưởng pháp quyền

- Ý thức đạo đức

- Ý thức khoa học

- Ý thức tôn giáo


	· Phương pháp

Giảng giải

Phân tích

Phát vấn:

Khái niệm sản xuất vật chất, phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất?

-Vai trò của PTSX
Phân tích

Giảng giải

GV ra đề và tổ chức kiểm tra định kỳ

	Nghe giảng

Ghi chép

Trả lời các câu hỏi

Cho ví dụ về tính chất của lực lượng sản xuất 

SV làm bài kiểm tra định kỳ
SV thảo luận

Chuẩn bị đề cương thảo luận

+ Giai cấp và đấu tranh giai cấp?

+ Phân biệt cách mạng xã hội và cải cách xã hội?
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
 - Vai trò của sản xuất vật chất trong sự phát triển của xã hội.
- Vấn đề đấu tranh giai cấp, Nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội.

 -Ý thức xã hội
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	Hướng dẫn tự học:SV tự nghiên cứu bài trước ở nhà và ôn bài cũ trước khi đến lớp. 
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	Nguồn tài liệu tham khảo 
	


	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày13 tháng08năm2017
GIÁO VIÊN:
                           Nguyễn Thị Dinh
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